TUẦN 21
Thứ hai ngày 06 tháng 04 năm 2020

TOÁN

                Tiết 100:                
 Phân số bằng nhau
I. MỤC TIÊU:

- B​ước đầu nhận biết tính chất cơ bản của phân số.

- B​ước đầu nhận ra đư​ợc sự bằng nhau của hai phân số.

- Giáo dục HS ý thức làm bài.
II. CHUẨN BỊ


- GV :Máy tính, giáo án Power Point 
- HS Máy tính( Điện thoại thông minh)

III. Hình thức

-Dạy phần mềm Zoom

IV. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

A.Điểm danh(1-2p)


- GV kiểm tra sĩ số của lớp

B.Bài mới : (3’)  
	1. Giới thiệu bài:
+ Khi nào PS lơn hơn 1 PS bằng 1, PS bé hơn 1? Cho VD?

2. Các hoạt động:

a. HĐ:

- GV đưa ra 2 băng giấy như nhau
+ Em có NX gì về 2 băng giấy này?

+ Băng giấy thứ nhất được chia làm mấy phần bằng nhau, đã tô màu mấy phần?



                            
[image: image1.wmf]4

3






                        
[image: image2.wmf]8

6

   

+ Nêu PS chỉ số phần đã được tô màu ở băng giấy T1?

+ Băng giấy T2 được chia làm mấy phần bằng nhau, đã tô màu mấy phần?

+ Nêu PS chỉ số phần đã được tô màu ở băng giấy T2?

+ S2 phần được tô màu  của hai  băng giấy?

+ Vậy 
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 băng giấy so với 
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 băng giấy NTN?

+ Từ 
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 băng giấy so với  
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 băng giấy, hãy so sánh  
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và 
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* Nhận xét:

Từ  HĐ  trên các em đã biết  
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 và 
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 là 2 PS bằng nhau. Vậy làm thế nào để từ PS 
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 ta có được PS 
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+ Từ PS 
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  có được PS 
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, ta đã nhân cả TS và MS của PS 
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 với mấy?

+ Khi nhân cả TS và MS của một PS với một số TN # 0, chúng ta được gì?

+ Tìm cách để từ PS  
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ta có được PS 
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?

+ Từ PS 
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 có được PS 
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 ta chia cả TS và MS cho mấy?

+ Khi chia cả TS và MS của một PS cho một số TN # 0, chúng ta được gì?

b. Thực hành:

Bài 1 (T 112):  Nêu y/c?

Bài 2 (T112):  Nêu y/c?

     18 : 3 = 6

 (18 x 3) : (3 x 4) = 72 : 12 = 6

     81 : 9 = 9

(81 : 3) : (9 : 3) = 27 : 3 = 9

+ S2 giá trị của18 : 3 và (18 x 4) : (3 x 4)

+ Khi ta nhân cả SBC và số chia với cùng 1 số TN # 0 thì thương có thay đổi không?

+ S2 giá trị của 81 : 9 và (81 : 3) : (9 : 3)

+ Khi ta chia cả SBC và số chia của 1 phép chia cho cùng một số TN # 0 thì thương số co thay đổi không?

Bài 3 (T112):  Nêu y/c?
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+ Làm thế nào để từ 50 có được 10?

+ Vậy điền mấy vào 
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- GV giảng lại cho HS cách tìm ra PS 
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3. Kết luận:

- Những phân số như thế nào thì bằng nhau?
- Nhận xét giờ học, tuyên dương một số em có ý thức trong giờ học.

- Dặn dò HS: 

+ Xem lại các bài đã làm, tự hoàn thiện các bài tập chưa xong.

+ Gửi lên Zalo nhóm lớp để GV nhận xét sửa sai.

+ Chuẩn bị bài sau: Rút gọn phân số.
	- Quan sát.

- 2 băng giấy này bằng nhau. (như nhau, giống nhau)

- ... 4 phần bằng nhau tô màu 3 phần.

- 
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 băng giấy đã được tô màu.

- ... 8 phần bằng nhau, đã tô màu 6 phần.

 - 
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 băng giấy đã được tô màu.

- Phần được tô màu của 2 băng giấy giấy bằng nhau.

- 
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 băng giấy =  
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 băng giấy.

- 
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- HS phát biểu.
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- ... với 2 

- Khi nhân cả TS và MS của một PS với một TN # 0 ta được một PS bằng PS đã cho.

- TL.
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- ... cho 2

- ... được một PS bằng PS đã cho

- 2 HS đọc ghi nhớ SGK(T111)

- HS nêu yêu cầu.

- Làm BT vào SGK, đọc BT

- NX, sửa sai

a)
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b) 
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- HS nêu yêu cầu.

- Làm vào vở,  HS đọc kết quả
- 18 : 3 = (18 x 4) : (3 x 4)

- ... thì thương không thay đổi

- 81 : 9 = (81 : 9) : (9 :3)

- ... không thay đổi.

- 2 HS đọc lại NX trong SGK

- HS nêu yêu cầu.

- Để từ 50 có được 10 ta thực hiện 

50 : 5 = 10

- Điền 15 vì 75 : 5 = 15

- HS viết vào vở 
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- HS làm vào vở
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- HSTL.



TẬP ĐỌC

Bè xuôi sông La

I. MỤC TIÊU: HS

- Biết đọc diễn cảm một đoạn thơ với giọng nhẹ nhàng, tình cảm.

- Hiểu nội dung: Ca ngợi vẻ đẹp của dòng sông La và sức sống mạnh mẽ của con người Việt Nam . (Trả lời được các câu hỏi SGK, thuộc được một đoạn thơ trong bài).

- HS tự hào về đất nước và con người Việt Nam, thêm yêu quý môi trường thiên nhiên và có ý thức BVMT.

II. CHUẨN BỊ


- GV :Máy tính, giáo án Power Point 
- HS Máy tính( Điện thoại thông minh)

III. Hình thức

-Dạy phần mềm Zoom

IV. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

A.Điểm danh(1-2p)


- GV kiểm tra sĩ số của lớp

	B. Bài cũ: 3'
	

	Gọi 2 HS đọc tiếp nối từng đoạn bài: Anh hùng lao động Trần Đại Nghĩa, 1HS đọc toàn bài và trả lời câu hỏi về nội dung bài.
	- HS đọc và trả lời câu hỏi theo yêu cầu.



	- Nhận xét.
	

	C. Bài mới.
	

	1. Giới thiệu bài: 1'
	

	2. Hướng dẫn luyện đọc và tìm hiểu bài.
	

	a) Luyện đọc: 10 - 12'
	

	Yêu cầu 3 HS đọc tiếp nối nhau khổ thơ 
GV chú ý sửa lỗi phát âm, ngắt giọng.
	HS đọc bài theo trình tự:

+ HS 1: khổ thơ 1.

+ HS 2: khổ thơ 2. 

+ HS 3 : khổ thơ 3.

	Yêu cầu HS tìm hiểu nghĩa các từ khó được giới thiệu ở phần chú giải.
	1 HS đọc thành tiếng  phần chú giải cả lớp đọc thầm.

	Yêu cầu HS đọc bài.
	

	Yêu cầu 2 HS đọc lại toàn bài.
	Cả lớp đọc thầm.

	b) Tìm hiểu bài: 10 - 12'

	Yêu cầu HS đọc thầm khổ thơ 1 và cho biết: Những loại gỗ quý nào đang xuôi dòng sông La?
	Đọc thầm,  trả lời câu hỏi.

	GV giới thiệu: Sông La là một con sông ở Hà Tĩnh.
	Lắng nghe.

	Yêu cầu HS đọc thầm khổ thơ 2 và trả lời câu hỏi:
	Đọc thầm và trả lời câu hỏi - nhận xét.

	+ Sông La đẹp như thế nào?
	

	+ Dòng sông La được ví với gì?
	Dòng sông La được ví với con người trong như  ánh mắt, bờ tre xanh như hàng mi.

	+ Khổ thơ 2 cho ta thấy điều gì?
	Khổ thơ 2 cho thấy vẻ đẹp bình yên trên dòng sông La.

	Yêu cầu HS đọc thầm phần còn lại rồi trả lời câu hỏi:

Vì sao đi trên bè, tác giả lại nghĩ đến mùi vôi xây, mùi lán cửa và những mái ngói hồng?
	Đọc thầm, trả lời câu hỏi - nhận xét.

HS nêu nhận xét - nhắc lại.

	· 
	2 HS nhắc lại ý chính của khổ thơ 2 .

	Hình ảnh " Trong đạn bom đổ nát, bừng tươi nụ ngói hồng" nói lên điều gì?
	· 

	-  Gọi HS phát biểu 
	1 HS đọc thành tiếng và trả lời câu hỏi.

	c, Học thuộc lòng bài thơ: 
	

	Hướng dẫn HS về nhà tự học
	

	C. Củng cố - dặn dò: 3' 

-  Trong bài thơ em thích nhất hình ảnh thơ nào? Vì sao? Nhận xét câu trả lời của HS. 
- Nhận xét giờ học, tuyên dương một số em có ý thức trong giờ học.

- Dặn dò HS: 

- Học thuộc lòng bài thơ

- Chuẩn bị bài sau: Sầu riêng
	



ĐẠO ĐỨC

Tiết 21: Lịch sự với mọi người (tiết 1)

I. MỤC TIÊU:

- Hiểu thế nào là lịch sự với mọi người .Vì sao cần lịch sự với mọi người. Biết lịch sự với mọi người xung quanh.
- Rèn kĩ năng quan sát, lắng nghe, chia sẻ và phản hồi thông tin.

-Tự trọng, tôn trọng người khác, tôn trọng nếp sống văn minh. Đồng tình với những người cư sử lịch sự và không đồng tình với những người cư sử bất lịch sự.  
II. CHUẨN BỊ


- GV :Máy tính, giáo án Power Point 
- HS Máy tính( Điện thoại thông minh)

III. Hình thức

-Dạy phần mềm Zoom

IV. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

A.Điểm danh(1-2p)


- GV kiểm tra sĩ số của lớp
	1. Giới thiệu bài:

* Ổn định tổ chức

* Bài cũ:  Vì sao phải kính trọng và biết ơn người lao động?

- Nhận xét.

* Giới thiệu bài

B.Bài mới:

* Hoạt động 1: GV nêu yêu cầu: xem tiểu phẩm qua video
- Yêu cầu HS suy nghĩ và trả lời các câu hỏi nhận xét. 

GVKL: 

* Hoạt động 2: GV nêu các ý kiến 

* Hoạt động 3: 

+Nói năng nhẹ nhàng , nhã nhặn , không nói tục chửi bậy 

+ Biết lắng nghe người khác đang nói

*Ghi nhớ : SGK 3 hs đọc

C. Kết luận:

- Liên hệ: HS nối tiếp nhau trả lời

- Sưu tầm ca dao , tục ngữ , tấm gương về cư sử lịch sự với bạn bè, mọi người.
	- 2 HS trả lời câu hỏi

- HS theo dõi tiểu phẩm

- Nhận xét – bổ sung

- HS thực hiện yêu cầu
- Các hành vi đúng : b, đ

- Các hành vi sai  : a, c, đ.

- HS TL


  
Thứ ba ngày 07 tháng 04 năm 2020

Buổi sáng:




TOÁN

Tiết 101:



  Rút gọn phân số
I. MỤC TIÊU

           - Giúp HS nhận biết về rút gọn phân số và phân số tối giản.

- HS bước đầu biết cách rút gọn phân số và nhận biết được phân số tối giản (trong một số trường hợp đơn giản).

II. CHUẨN BỊ


- GV :Máy tính, giáo án Power Point 
- HS Máy tính( Điện thoại thông minh)

III. Hình thức

-Dạy phần mềm Zoom

IV. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

A.Điểm danh(1-2p)


- GV kiểm tra sĩ số của lớp

           B. Kiểm tra bài cũ :  3'

           - Cho HS tìm phân số bằng với phân số: 
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          C. Bài mới:                                 

1. Giới thiệu bài: 1'                               

2. Giảng bài:                                   

	a, Hướng dẫn cách rút gọn: 10 - 12' 

- GV nêu vấn đề và đưa ra phân số cho HS giải quyết vấn đề.

- Cho HS nhận xét về 2 phân số vừa tìm được.

- GV nhắc lại và giới thiệu về rút gọn phân số. GV hướng dẫn HS rút gọn phân số 
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 , cho HS rút gọn, GV giới thiệu phân số 
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                                                                                                                                                                      không thể rút gọn được nữa( vì 3 và 4 không cùng chia hết cho một số tự nhiên nào lớn hơn 1) nên ta gọi phân số 
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  là phân số tối giản. HS nêu các bước làm.      

- Tương tự GV hướng dẫn HS rút gọn PS 
[image: image74.wmf]54
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Bài 1Bài 1a: YC HS nêu yêu cầu của bài tập.
- TC cho HS làm bài

GV chữa bài, cho HS báo cáo kết quả.

* Củng cố rút gọn phân số.
Bài 2a: HS nêu yêu cầu của đề bài.

Cho HS tự làm bài vào vở, gọi 3 em đọc kết quả bài làm. GV nhận xét, chốt lại.

Thế nào là phân số tối giản?

* Củng cố về phân số tổi giản.

- Nếu còn thời gian cho HS làm thêm BT 1b; 2b và Bài 3: 

* Củng cố tính chất của phân số.

C. Củng cố , dặn dò: 3'                              

- Muốn rút gọn PS ta làm thế nào?

- Nhận xét giờ học, tuyên dương một số em có ý thức trong giờ học.

- Dặn dò HS: 

+ Xem lại các bài đã làm, tự hoàn thiện các bài tập chưa xong.

+ Gửi lên Zalo nhóm lớp để GV nhận xét sửa sai.

+ Chuẩn bị bài sau: Luyện tập.

	 HS nhắc lại nhận xét này. HS nêu các bước làm rút gọn phân số.

 HS nghe.

 HS thực hiện vào vở nháp, 2 HS nêu kết quả.

 Nhận xét.

HS đọc, nêu yêu cầu của bài tập.

HS tự rút gọn phân số vào vở
Nhận xét.

HS đọc, nêu yêu cầu của bài tập.

HS tự làm bài vào vở
Lớp nhận xét chữa bài.

HS tự làm bài và chữa bài.



LỊCH SỬ

Chiến thắng Chi Lăng

I. MỤC TIÊU: HS


- Nắm được một số sự kiện về khởi nghĩa Nam Sơn (tập trung vào trận Chi Lăng). Nắm được việc nhà Hậu Lê thành lập.

- Nêu các mẩu chuyện về Lê Lợi (kể chuyện Lê Lợi trả  gươm cho Rùa thần ...).

- HS thêm tự hào về truyền thống yêu nước của dân tộc.

II. CHUẨN BỊ


- GV :Máy tính, giáo án Power Point 
- HS Máy tính( Điện thoại thông minh)

III. Hình thức

- Dạy phần mềm Zoom

IV. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :

	A.Điểm danh(1-2p)


- GV kiểm tra sĩ số của lớp

B. Bài cũ: 3'
	

	GV gọi học sinh trả lời 2 câu hỏi cuối bài 15
	2 HS  thực hiện yêu cầu.

	- HS nhận xét việc học bài ở nhà của HS. 
	

	C. Bài mới.

1. Giới thiệu bài:  1'

GV nêu yêu cầu tiết học.

GV trình chiếu tranh minh hoạ trang 46 SGK và hỏi: Hình chụp đền thờ ai? Người có công lao gì đối với dân tộc ta?
	HS trả lời theo hiểu biết của từng em.

	2. Giảng bài
	

	a, Ải Chi Lăng và bối cảnh dẫn tới trận Chi Lăng: 7 - 10'
	

	GV trình chiếu lược đồ trận Chi Lăng (hình 1, trang 45 SGK) và yêu cầu HS quan sát.  
	HS quan sát lược đồ. 

HS quan sát hình, trả lời câu hỏi của GV - nhận xét. 

	GV lần lượt đặt câu hỏi gợi ý cho học sinh quan sát để thấy được khung cảnh của ải Chi Lăng:
	

	Thung lũng Chi Lăng ở tỉnh nào nước ta? 
	

	Thung lũng có hình như thế nào ?
	

	Lòng thung lũng  có đặc điểm gì?
	

	Theo em, với địa thế như trên, Chi Lăng có lợi gì cho quân ta và có hại gì cho quân địch?
	

	GV kết luận ý đúng.
	HS nghe.

	b, Trận Chi Lăng: 7- 10'
	

	GV yêu cầu HS 
	

	Hãy cùng quan sát lược đồ, đọc SGK và nêu lại diễn biến của trận Chi Lăng theo các nội dung chính như sau:
	

	Lê Lợi đã bố trí quân ta ở Chi Lăng như thế nào?
	

	Kị binh của ta đã làm gì khi quân Minh đến trước ải Chi Lăng?
	

	Trước hành động của quân ta, kị binh của giặc đã làm gì?
	

	Kị binh của giặc thua như thế nào?
	

	Bộ binh của giặc thua như thế nào?
	

	GV gọi HS trình bày lại diễn biến của trận Chi Lăng. GV chốt lại ý chính.
	4 HS trình bày.

	c, Nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa của chiến thắng Chi Lăng: 5 - 7'
	

	 Hãy nêu lại kết quả của trận Chi Lăng?
	HS suy nghĩ trả lời.

Quân ta đại thắng, quân địch thua trận, số sống sót cố chạy về trước, tướng địch là Liễu Thăng chết ngay tại trận.

	Vì sao quân ta giành được thắng lợi ải Chi Lăng?
	Ta giành được thắng lợi ở trận Chi Lăng vì:

Quân ta rất anh dũng, mưu trí trong đánh giặc

Địa thế Chi Lăng có lợi cho ta

	+  Chiến thắng Chi Lăng có ý nghĩa như thế nào đối với lịch sử dân tộc?

-   GV chốt lại nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa của chiến thắng Chi Lăng.
	HS trả lời.

	C. Củng cố, dặn dò: 3'
	

	Dặn dò HS về ôn bài. Chuẩn bị bài sau: Nhà Hậu Lê và việc tổ chức quản lí đất nước. 
	



TOÁN

Luyện tập

I. MỤC TIÊU: Giúp HS 

- Củng cố và hình thành kỹ năng rút gọn phân số.

- Nhận biết được tính chất cơ bản của phân số.

II. CHUẨN BỊ


- GV :Máy tính, giáo án Power Point 
- HS Máy tính( Điện thoại thông minh)

III. Hình thức

- Dạy phần mềm Zoom

IV. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

A.Điểm danh(1-2p)


- GV kiểm tra sĩ số của lớp

	B. Kiểm tra bài cũ: 3'                                

Thế nào là phân số tối giản? Cho ví dụ minh hoạ.

GV nhận xét, tuyên dương.

C. Bài mới

1. Giới thiệu bài: 1'                                     

2. Thực hành: 30'                                         

Bài 1: Gọi HS đọc yêu cầu đề

Yêu cầu HS tự làm, 2 HSchữa bài.

GV nhận xét.

 Yêu cầu nhắc lại cách rút gọn phân số.

* Củng cố về cách rút gọn phân số

Bài 2: Gọi HS đọc yêu cầu đề

Yêu cầu HS làm nháp.

GV nhận xét.

* Củng cố tính chất của phân số bằng nhau
Bài 4 (a,b): GV giải thích mẫu.

Gọi 1HS trả lời
GV nhận xét.

* Củng cố: Rút gọn phân số.
- Nếu còn thời gian cho HS làm thêm BT 3 và Bài 4c: 

C.Củng cố - dặn dò: 2'

- Muốn rút gọn PS ta làm thế nào?                              

Nhận xét chung tiết học. 
- Nhận xét giờ học, tuyên dương một số em có ý thức trong giờ học.

- Dặn dò HS: 

+ Xem lại các bài đã làm, tự hoàn thiện các bài tập chưa xong.

+ Gửi lên Zalo nhóm lớp để GV nhận xét sửa sai.

Chuẩn bị bài sau: Quy đồng mẫu số các PS.
	1 HS trả lời, lớp nhận xét.

1 HS đọc to đề bài, lớp theo dõi.

HS làm nháp, 2 HSchữa bài.

Lớp nhận xét.
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1 HS đọc to đề bài, lớp theo dõi.

HS làm nháp. 
Chữa bài.
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- HS đọc yêu cầu đề

HS làm vở.

HS theo dõi, sửa sai.

- HS tự làm bài và chữa bài 





LỊCH SỬ

Tiết 21
Nhà hậu Lê và việc tổ chức quản lí đất nư​ớc

I. MỤC TIÊU:

- Biết nhà Hậu Lê đã tổ chức quản lí đất nước tương đôi chặt chẽ: soạn bộ luật Hồng Đức, vẽ bản đồ đất nước.

- HS nói được nội dung bộ luật Hồng Đức được soạn ở thời Hậu Lê

- Nhận thức b​ước đầu về vai trò của pháp luật.

II. CHUẨN BỊ


- GV :Máy tính, giáo án Power Point 
- HS Máy tính( Điện thoại thông minh)

III. Hình thức

-Dạy phần mềm Zoom

IV. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

A. Điểm danh(1-2p)


- GV kiểm tra sĩ số của lớp

B. KTBC(4') 

- Nêu ý nghĩa của chiến thắng Chi Lăng.

C. dạy bài mới (36')

1. Giới thiệu bài(1') 

2. Hoạt động 1 :Làm việc cả lớp.(10') 

* Giới thiệu một số nét khái quát về nhà Hậu Lê:

	- Yêu cầu HS đọc SGK nắm đ​ược năm 1428, Lê Lợi chính thức lên ngôi vua đặt tên n​ước là Đại Việt. 

3.Hoạt động 2 : (12')

- Gv cho HS  suy nghĩ và trả lời câu hỏi sau: 

- Nhìn vào tranh t​ư liệu về cảnh triều đình vua Lê và nội dung bài học trong SGK, hãy 
	- HS đọc SGK để thấy được: Nhà Hậu Lê trải qua một số đời vua. N​ước Đại Việt ở thời Hậu Lê phát triển rực rỡ nhất ở đời vua Lê Thánh Tông ( 1460 - 1497 )

- HS tìm hiểu nội dung.




tìm những sự việc thể hiện vua là ng​ười có

	quyền uy tối cao?

- Trình chiếu sơ đồ. 

4. Hoạt động 3: (10')

- GV giới thiệu vai trò của Bộ luật Hồng Đức rồi nhấn mạnh : đây là công cụ để quản lí đất nư​ớc

- GV thông báo một số điểm về nội dung của Bộ luật Hồng Đức. HS trả lời câu hỏi: và nêu dược nội dung của Bộ Luật trước lớp.

- Luật Hồng Đức bảo vệ quyền lợi của ai?

- Luật Hồng Đức có điểm nào tiến bộ?
	+ Tính tập quyền ( tập trung quyền hành ở vua) rất cao.

 + Vua là con trời ( Thiên tử) có quyền tối cao, trực tiếp chỉ huy quân đội.

- HS nêu nội dung bộ luật Hồng Đức

- Vua, nhà giàu, làng xã, phụ nữ.

- Bảo vệ quyền lợi của người phụ nữ.


5. Củng cố - Dặn dò(3')

- Nhà  Hậu Lê quản lí đất n​ước dựa vào công cụ nào?

- Nêu điểm tiến bộ trong Bộ Luật Hồng Đức ?

- GV nhận xét tiết học. 

- Chuẩn bị bài sau : Tr​ường học thời Hậu Lê. 


Thứ tư ngày 08 tháng 04 năm 2020

KHOA HỌC

Bảo vệ bầu không khí trong sạch

I. MỤC TIÊU: HS

- Nêu những việc nên và không nên để bảo vệ bầu không khí trong sạch.

- Thực hiện bảo vệ bầu không khí trong sạch.

- Vẽ tranh cổ động tuyên truyền bảo vệ bầu không khí trong sạch.

II. CHUẨN BỊ


- GV :Máy tính, giáo án Power Point 
- HS Máy tính( Điện thoại thông minh)

III. Hình thức

-Dạy phần mềm Zoom

IV. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

A.Điểm danh(1-2p)


- GV kiểm tra sĩ số của lớp

B. KTBC(2') 

- Nêu nguyên nhan làm nhiễm bẩn bầu không khí ?

C. Bài mới 

	1. Giới thiệu bài: 1'

- GV nêu nd bài học 
	

	2. Giảng bài

* Hoạt động 1: Tìm hiểu những biện pháp bảo vệ bầu không khí trong sạch: 12 - 15'.

	+ Mục tiêu: Nêu những việc nên làm và không nên làm để bảo vệ bầu không khí trong sạch.

	- GV yêu cầu HS quan sát các hình trang 80, 81 SGK và trả lời cầu hỏi.
	- HS trả lời

	- GV gọi một số HS trình bày kết quả. 
	- HS trình bày kết quả 

	GV kết luận:

- Những việc nên làm để bảo vệ bầu khôngkhí trong sạch.

- Những việc không nên làm để bảo vệ bầu khôngkhí trong sạch.

	* Hoạt động 2: Vẽ tranh cổ động để bảo vệ bầu không khí trong sạch: Yêu cầu Hs làm bài ở nhà.
	


C. Củng cố dặn dò: 3' 

- Nguyên nhân làm ô nhiễm bầu không khí?

- GV nhận xét tiết học - Dặn HS chuẩn bị bài sau: Âm thanh. 
TOÁN


Tiết 103
Quy đồng mẫu số các phân số

I. MỤC TIÊU :

- Bước đầu biết  quy đồng mẫu số hai phân số (tr​ường hợp đơn giản)

- HS biết thực hành quy đồng mẫu số hai phân số.

II. CHUẨN BỊ


- GV :Máy tính, giáo án Power Point 
- HS Máy tính( Điện thoại thông minh)

III. Hình thức

- Dạy phần mềm Zoom

IV. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

A.Điểm danh(1-2p)


- GV kiểm tra sĩ số của lớp

B. KTBC(2') 

1. Kiểm tra bài cũ. 4p
 Gọi 3 HS: Rút gọn các phân số sau: 
[image: image84.wmf]27

18

 ; 
[image: image85.wmf]100

75

 ; 
[image: image86.wmf]1000

250


- Nhận xét.

2.1. Giới thiệu bài.1p

2.2. Tìm hiểu ví dụ:5p

	 a, Ví dụ : 

- Gọi HS đọc ví dụ SGK.

- Hai phân số 
[image: image87.wmf]15
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15

5

 có điểm gì chung? 

- Hai phân số này bằng hai phân số nào ?

- GV: Từ hai PS 
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 chuyển thành hai PS 
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 gọi là quy đồng mẫu số2 PS; 15 gọi là MSC của hai phân số 
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* Thế nào là quy đồng mẫu số hai phân số? 

b, Cách quy đồng mẫu số các phân số.

 - Em có nhận xét gì về mẫu số chung của hai phân số 
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 và mẫu số của hai phân số 
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- Em làm thế nào để  từ phân số 
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 có được phân số 
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- 5 là gì của phân số 
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- Em làm thế nào để  từ phân số 
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 có được phân số 
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- 3 là gì của phân số 
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* Từ cách quy đồng mẫu số của hai phân số  
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, em hãy nêu cách chung quy đồng mẫu số hai phân số?
	- 1 HS đọc ví dụ, tìm cách giải quyết vấn đề.
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- Cùng có mẫu số là 15.

- Ta có 
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- Là làm cho mẫu số của các phân số đó bằng nhau mà mỗi phân số mới vẫn bằng phân số cũ tương ứng.

- Mẫu số chung 15 chia hết cho mẫu số của hai phân số 
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- Nhân cả tử số và mẫu số của phân số 
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với 5.

- 5 là mẫu số của phân số 
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 .

- Nhân cả tử số và mẫu số của phân số 
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với 3.

- 3 là mẫu số của phân số 
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- HS nêu như trong SGK.


c. Thực hành.20p

	Bài 1: Quy đồng MS các PS.

- Cho HS tự làm vào vở, gọi 3 HStrả lời.

- Chữa bài.

+ Khi quy đồng mẫu số hai phân số  
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 ta nhận được hai phân số nào? 

- Hai phân số mới nhận được có mẫu số chung bằng bao nhiêu?

- GV quy ước: Mẫu số chung viết tắt là MSC.

- Tương tự với các ý b,c,d.

- Cho HS nêu lại cách quy đồng MS các PS.
	a) 
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Ta có:
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- Khi quy đồng mẫu số hai phân số  
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 ta nhận được hai phân số 
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- Mẫu số chung của hai phân số là 24.

	3. Củng cố, dặn dò.3p

- Cho HS nêu lại cách quy đồng MS các PS.
	- 2,3 HS nêu lại.


- Nhận xét giờ học, tuyên dương một số em có ý thức trong giờ học.

- Dặn dò HS: 

+ Xem lại các bài đã làm, tự hoàn thiện các bài tập chưa xong.

+ Gửi lên Zalo nhóm lớp để GV nhận xét sửa sai.


KĨ THUẬT

Vật liệu, dụng cụ cắt khâu thêu ( tiết 2)

A .MỤC TIÊU : 

- Biết được đặc điểm , tác dụng và cách sử dụng, bảo quản những vật liệu , dụng cụ đơn giản thường dùng đề cắt , khâu , thêu .

- Thực hiện được thao tác xâu chỉ vào kim và vê nút chỉ ( gút chỉ ) 

- HS rèn sự khéo léo, tỉ mỉ.

B. CHUẨN BỊ


- GV :Máy tính, giáo án Power Point 
- HS Máy tính( Điện thoại thông minh)

C. HÌNH THỨC

-Dạy phần mềm Zoom

D. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

I. Điểm danh(1-2p)


	II / Ổn định tổ chức 1’

III / Kiểm tra bài cũ : 3’

-  Cách cầm kéo cắt vải như thế nào ? 

- Hãy kể tên các dụng cụ , vật liệu dùng để cắt , khâu , thêu ? 

-  GV nhận xét 

IV / Bài mới : 30’

1 / Giới thiệu bài 
-  GV nêu mục đích bài học 

2 Bài giảng

Hoạt động 1 :  HD tìm hiểu đặc điểm và cách sử dụng kim 

-  Quan sát hình 1 và kim khâu mẫu ,em mô tả đặc điểm cấu tạo của kim khâu 

-  Gv bổ sung những đặc điểm của kim khâu , kim khâu có nhiều cỡ to nhỏ khác nhau .

-  HD HS quan sát các hình 5a , 5b , 5c trong SGK 

-  Nêu cách xâu chỉ vào kim ? 

-  Cách vê nút chỉ ? 

-  Gọi HS thực hiện thao tác xâu kim quay video gửi zalo hoặc làm trực tiếp
-  GV nhận xét 

-  GV vừa nêu những điểm cần lưu ý vừa minh họa  qua video để HS biết cách xâu kim và vê nút chỉ 

-  Theo em vê nút chỉ có tác dụng gì ? 

Hoạt động 2    HS thực hành xâu chỉ  vào kim 

- Kiểm tra sự chuẩn bị 

-  Đánh giá kết quả thực hành GV yêu cầu HS quay bài làm qua video

-  GV đánh giá kết quả học tập một số HS . 

V / Củng cố, dặn dò :2’

-  Em hãy kể tên 1 số dụng cụ cắt , khâu thêu .

-  GV nhận xét tiết học ,dặn HS chuẩn bị tiết sau 
	- Hát

- 1-2 HS trả lời 

-  1 HS trả lời .

 -  HS nhắc lại

-  Kim khâu gồm 3 phần : đầu ,thân , đuôi 

+   Đầu nhọn sắc 

+  Thân thon về phía đầu 

+   Đuôi có lổ để xâu chỉ 

-  Vuốt cho 1 đầu chỉ nhọn , tay trái cầm kim đưa ngang tầm mắt . Tay phải cầm chỉ cách đầu chỉ đã vuốt 1 cm .

-  HS trả lời 

- Làm cho sợi chỉ không tuột ra khỏi mảnh vải 
-  HS tự thực hành xâu chỉ và vê nút chỉ 





Thứ năm ngày 09 tháng 04 năm 2020

TOÁN

Quy đồng mẫu số các phân số (tiếp)

I.  MỤC TIÊU: Giúp HS:

-  Biết quy đồng mẫu số của hai phân số, trong đó mẫu số của một phân số được chọn làm mẫu số chung.

- HS  có kĩ năng làm bài tốt
II. CHUẨN BỊ


- GV :Máy tính, giáo án Power Point 
- HS Máy tính( Điện thoại thông minh)

III. Hình thức

- Dạy phần mềm Zoom

IV. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

A. Điểm danh(1-2p)


- GV kiểm tra sĩ số của lớp
	B. Bài cũ: 2'
	

	Yêu cầu HS nêu cách quy đồng mẫu số hai phân số.
	- 3- 4 HS nêu.

	C. Bài mới.

1. Giới thiệu bài: 
2. Giảng bài:

	a) Quy đồng mẫu số hai phân số: 10 - 12'
	

	-  GV nêu ví dụ: 

Quy đồng mẫu số 2 phân số: 
[image: image124.wmf]6
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và 
[image: image125.wmf]12
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	HS nêu yêu cầu làm nháp.

	- GV chữa:

+ Ta có:   
[image: image126.wmf]6
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+ Giữ nguyên phân số: 
[image: image129.wmf]12
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	- HS nêu bài làm của mình.



	-  Vậy sau khi thực hiện quy đồng mẫu số hai phân số 
[image: image130.wmf]6
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và 
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ta được các phân số 
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	-    HS nghe, hiểu.

	- Yêu cầu HS nêu cách quy đồng mẫu số hai phân số trong đó mẫu số của 1 trong 2 phân số là mẫu số chung.

- GV kết luận. 

- Cho HS  nhắc lại.
	+ Xác định MSC.

+ Tìm thương của MS C và MS của phân số kia.

+ Lấy thương tìm được nhân với TS và MS của phân số kia, giữ nguyên phân số có mẫu số là MS C.

	b) Luyện tập: 20 - 22'
	

	Bài 1:
	

	- GV yêu cầu HS làm bài
- GV chữa bài.

* Củng cố quy đồng mẫu số 2 phân số trong đó có 1 phân số có mẫu số là mẫu số chung.
	- HS làm nháp. 

- HS nêu kết quả - giải thích cách làm.

a, 
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	Bài 2:
	

	GV yêu cầu HS làm phần a, b (tương tự bài 1)

* Củng cố: quy đồng mẫu số 2 phân số.
	

	Bài 3:
	

	- GV yêu cầu HS làm bài.

- GV chữa bài.

- GV chú ý HS khi quy đồng mẫu số 2 phân số nêu chọn MSC là số bé nhất có thể.
	- HS nêu yêu cầu của bài.

- HS lớp làm vở. 

- Một số HS nêu kết quả và cách làm: 

+ Ta có: 
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-  HS khác nhận xét.

	D. Củng cố - dặn dò: 3'
	

	- Nêu cách quy đồng MS các PS?

- Nhận xét giờ học, tuyên dương một số em có ý thức trong giờ học.

- Dặn dò HS: 

+ Xem lại các bài đã làm, tự hoàn thiện các bài tập chưa xong.

+ Gửi lên Zalo nhóm lớp để GV nhận xét sửa sai.

+ Dặn HS về chuẩn bị bài sau: Luyện tập.
	



           LUYỆN TỪ VÀ CÂU

Câu kể Ai thế nào?

I. MỤC TIÊU :

- HS nhận biết câu kể Ai thế nào ?

- Xác định đ​ược bộ phận chủ ngữ và vị ngữ trong câu. Bước đầu viết đoạn văn có dùng các câu kể Ai thế nào?

- HS có ý thức nói, viết đúng ngữ pháp.

II. CHUẨN BỊ


- GV :Máy tính, giáo án Power Point 
- HS Máy tính( Điện thoại thông minh)

III. Hình thức

-Dạy phần mềm Zoom

IV. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

A.Điểm danh(1-2p)


- GV kiểm tra sĩ số của lớp
	B, Kiểm tra bài cũ : 4p

- Tìm ba từ chỉ những hoạt động có lợi cho sức khoẻ. Đặt câu với một từ vừa tìm được?

- Đặt một câu thành ngữ thuộc chủ điểm sức khoẻ mà em biết? 

C, Bài mới : 36p

1. Giới thiệu bài.1p

2. Phần nhận xét.32p

 Bài 1, 2

- Trong đoạn văn có mấy câu?

- Gạch dưới những từ  chỉ đặc điểm, tính chất hoặc trạng thái  của sự vật trong các câu ở đoạn văn trên?

- Nhận xét, chốt kết quả.

- Trong đoạn văn những câu nào thuộc kiểu câu kể Ai làm gì? 

- GV khắc sâu giúp hs phân biệt 2 kiểu câu Ai thế nào? và Ai làm gì? 

+ Câu Ai thế nào? cho biết đặc điểm, tính chất, trạng thái của sự vật.

+ Câu Ai làm gì ? cho biết hành động của sự vật.


[image: image144.wmf]Þ

Những câu miêu tả đặc điểm tính chất của sự vật gọi là câu kể Ai thế nào?

*Lưu ý: Các câu 3, 4, 7 không có từ ngữ chỉ đặc điểm tính chất vì nó là câu kể Ai làm gì?
	- 1 HS trả lời.

- 1HS đọc đoạn văn, lớp đọc thầm.

 - Có 7 câu.

- HS làm vào VBT
- Các câu có từ ngữ chỉ đặc điểm tính chất là:

Câu 1: Bên đường, cây cối xanh um. 

Câu 2: Nhà cửa thưa thớt dần.
Câu 4: Chúng thật hiền lành.
 Câu 6: Anh trẻ và thật khỏe mạnh.

- Những câu kể Ai làm gì? trong đoạn văn là:

+ Đàn voi bước đi chậm rãi.

+ Người quản tượng ngồi vắt vẻo trên chú voi đầu.

+ Thỉnh thoảng anh lại cúi xuống như nói điều gì đó với chú voi.

	 Bài 3:

- Cho HS đọc và tìm hiểu yêu cầu.

- Cho HS lần lượt đặt câu vào VBT, gọi một số HS trình bày miệng.

- Nhận xét, chốt kết quả.

- Các câu trên có đặc điểm gì chung ? 
	- Đặt câu hỏi cho các từ ngữ vừa tìm được.

Câu 1: Bên đường, cây cối thế nào?

Câu 2: Nhà cửa thế nào?

Câu 4: Chúng (đàn voi) thế nào?

Câu 6: Anh (người quản tượng) thế nào?

- Các câu hỏi đều được kết thúc bằng từ thế nào ? 

	 Bài 4, 5

- Cho HS đọc và tìm hiểu yêu cầu.

- Cho HS làm vào VBT

- Nhận xét, chốt kết quả.

- Hãy xác định chủ ngữ và vị ngữ trong mỗi câu kể Ai thế nào ?vừa  tìm được?

- Nhận xét, chốt kết quả đúng.

- Câu kể Ai thế nào? gồm những bộ phận nào? Chúng trả lời cho câu hỏi nào? 

- GV kết luận rút ra bài học.
	- Tìm những từ ngữ chỉ sự vật được miêu tả trong câu và đặt câu hỏi cho từ ngữ đó.

C1: Bên đường, cây cối xanh um.

      Bên đường, cái gì xanh um?

C2: Nhà cửa thưa thớt dần.

   Cái gì thưa thớt dần?

C4: Chúng thật hiền lành.

      Những con gì hiền lành? 

C6: Anh trẻ và thật khoẻ mạnh.

      Ai trẻ và thật khoẻ mạnh? 

- 1 HS lên bảng làm bài.

+ Bên đường, cây cối/ xanh um.
+ Nhà cửa /thưa thớt dần.
+ Chúng/ thật hiền lành.

+ Anh/ trẻ và thật khoẻ mạnh.

- …gồm 2 bộ phận CN và VN, CN trả lời cho câu hỏi Ai( cái gì, con gì)?, VN trả lời cho câu hỏi Thế nào? 

	3. Ghi nhớ

- Cho HS đọc ghi nhớ SGK.

- Cho HS nêu một số ví dụ minh hoạ.
	- 3, 4 HS đọc, lớp nhẩm học thuộc.

- Lần lượt nêu, xác định chủ ngữ, vị ngữ trong mỗi câu.

	4. Luyện tập

 Bài 1

- Cho HS đọc và tìm hiểu yêu cầu.

- Cho HS làm vào VBT, gọi HS chữa bài.

- Nhận xét, chốt kết quả.

Câu 3 là câu kể Ai làm gì?

=> Củng cố về câu kể Ai thế nào?
	- HS đọc đoạn văn và 3 yêu cầu a, b, c.

C1: Rồi những người con/ cũng lớn lên và lần lượt lên đường.

C2: Căn nhà/ trống vắng.

C4: Anh Khoa/ hồn nhiên, xởi lởi.

C5: Anh Đức/ lầm lì, ít nói.

C6: Còn anh Tịnh/ thì đĩnh đạc, chu đáo.

	Bài 2: Kể về các bạn trong tổ em, …có sử dụng câu kể Ai thế nào?

- Gợi ý: Trong tổ em có mấy bạn?

- Bạn A thế nào? Bạn B thế nào?..(Nói về đặc điểm ngoại hình(cao, thấp,..), tính nết(hiền lành, ít nói, năng nổ, lém lỉnh),…)

- Tình cảm của em đối với các bạn như thế nào?.

- GV nhận xét, đánh giá.
	- HS tự làm vào VBT, HS viết được đoạn văn có dùng 2,3 câu kể Ai thế nào?

- HS lần lượt kể.

- HS khác nhận xét, bổ sung.


5. Củng cố, dặn dò: 3p

- Nhận xét giờ học.


LUYỆN TỪ VÀ CÂU

Tiết 38                         Vị ngữ trong câu kể Ai thế nào?

                                     Chủ ngữ trong câu kể Ai thế nào?

I. MỤC TIÊU

- Nắm kiến thức cơ bản để phục vụ cho việc nhận biết vị ngữ, chủ ngữ trong câu kể Ai thế nào?

- HS bước đầu tạo được câu kể Ai thế nào? theo yêu cầu cho trước qua thực hành luyện tập

- Có ý thức sử dụng đúng, linh hoạt, sáng tạo câu kể Ai thế nào? khi nói hoặc viết.

II. ĐỒ DÙNG

-  Máy tính( điện thoại)

III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

A. KTBC : (4’) Gọi một vài HS đặt câu kể theo kiểu Ai thế nào? 

B. Bài mới(36’) 

1. Giới thiệu bài : (1’) GV nêu mục đích yêu cầu của tiết học.

2. Vị ngữ trong câu kể Ai thế nào? (17’) 

2.1. Phần nhận xét

	Bài tập 1, 2. 

- Cả lớp và GV nhận xét chốt lời giải đúng.

Bài tập 3:

- GV mở bảng đã viết sẵn 6 câu, mời 2 HS xác định bộ phận CN, VN của từng câu. Cả lớp và GV nhận xét chốt lời giải đúng.

Bài tập 4 :

- Cả lớp và GV nhận xét, rút ra kết luận.

2.2. Phần Ghi nhớ 

- GV và HS nhận xét.

2.3. Phần Luyện tập 

Bài 2 : 

- HS và GV nhận xét đánh giá.


	- Hai HS nối tiếp nhau đọc nội dung của bài tập1. HS đọc thầm đoạn văn.

- HS suy nghĩ sau đó làm vào vở.

- HS nêu kết quả bài làm của mình.

- HS đọc yêu cầu của bài.

- HS tự  xác định bộ phận CN và bộ phận VN của những câu vừa tìm đựợc ở bài 1.

- HS trả lời miệng tr​ước lớp.

- HS đọc phần ghi nhớ

- Cho HS đặt câu kể Ai thế nào?

- HS đọc yêu cầu. HS tự làm bài vào vở.

- HS nối tiếp nhau đọc các  câu văn của mình đã đặt để tả cây hoa mình yêu thích.  - HS đặt ít nhất 3 câu có hình ảnh.


3. Chủ ngữ trong câu kể Ai thế nào? (18’)

3.1. Phần Nhận xét : 

	Bài 1:

- Cả lớp và GV nhận xét, bổ sung, GV kết luận ý đúng.(Đưa bảng đúng)   

Bài 2: 

- GV yêu cầu  HS đọc câu vừa tìm 

đ​ược.

- Lớp nhận xét, giáo viên đánh giá.

Bài 3: 

- GV nêu yêu cầu bài tập.

- GV gợi ý HS. 

- Lớp nhận xét, bổ sung, rút ra kết luận về ý nghĩa và cấu tạo của chủ​ ngữ trong câu kể Ai thế nào?

3.2. Phần Ghi nhớ : 

- GV mời HS lấy ví dụ, phân tích minh hoạ cho nội dung ghi nhớ.

3.3. Phần Luyện tập : 

Bài 2. 

- Cả lớp và GV nhận xét.

- GV yêu cầu với HSK.
	- HS đọc yêu cầu,  suy nghĩ tìm câu kể Ai thế nào? trong đoạn văn. 

- Học sinh báo cáo kết quả bài làm của mình.

- HS đọc yêu cầu bài, xác định chủ ngữ của những câu văn vừa tìm đư​ợc.

- HS  trình bày  ý kiến của mình  tr​ước lớp.

- HS suy nghĩ làm bài.

- HS trình bày  ý kiến của mình tr​ước lớp.

- HS đọc nội dung cần ghi nhớ.

- HS lấy ví dụ và phân tích.

- HS xác định yêu cầu bài tập.

- HS tự làm bài vào vở.

- HS nối tiếp nhau đọc bài tr​ước lớp.


4. Củng cố, dặn dò : (3’)

- GV chốt nội dung bài,  nhận xét giờ học.

- Nhận xét giờ học, tuyên dương một số em có ý thức trong giờ học.

- Dặn dò HS: 

- Dặn dò HS ôn lại bài và học thuộc ghi nhớ.
+ Xem lại các bài đã làm, tự hoàn thiện các bài tập chưa xong.

+ Gửi lên Zalo nhóm lớp để GV nhận xét sửa sai.
_________________________________________

Thứ sáu ngày 10 tháng 04 năm 2020

                                                     TOÁN

                                                     Tiết 105: Luyện tập

I.MỤC TIÊU:

- Thực hiện quy đồng mẫu số hai phân số

- Biết quy đồng mẫu số

- Giáo dục HS ý thức làm bài.
II. CHUẨN BỊ


- GV :Máy tính, giáo án Power Point 
- HS Máy tính( Điện thoại thông minh)

III. Hình thức

-Dạy phần mềm Zoom

IV. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

1.Điểm danh(1-2p)


- GV kiểm tra sĩ số của lớp
	1. Giới thiệu bài:
* Bài cũ: 1 HS trả lời QĐMS hai phân số: 
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- HS nhận xét.

* Giới thiệu bài
2.Bài mới:

* Bài 1 ( 117) Quy đồng MS các PS.

- Gọi HS đọc yêu cầu.

- Cho HS làm vở, nêu kết quả

- Gọi HS nhận xét.

+ Nêu cách quy đông MS hai PS?

* Bài 2 ( 117) 
- Gọi HS đọc yêu cầu.

- Cho HS làm nháp.

- Gọi HS nhận xét, đánh giá.

+ Khi QĐMS hai PS 
[image: image147.wmf]9
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 ta được hai PS nào?

* Bài 3 ( 117) Quy đồng MS các PS. 

( Theo mẫu)

- Gọi HS đọc yêu cầu.

- GV cùng HS làm ý mẫu.

+ Nêu cách QĐMS ba PS?

- Cho HS làm vở nháp.

- Gọi HS nhận xét.

* Bài 4: ( 117 )

- Gọi HS đọc yêu cầu

- Cho HS làm nháp
- Gọi HS nhận xét.

* Bài 5 ( 117 ) Tính ( Theo mẫu )

- Gọi HS đọc yêu cầu

- GV cùng HS làm mẫu.

- Cho HS làm vở
- Yêu cầu HS nêu cách làm

- Gọi HS nhận xét.

3. Kết luận:

+ Nêu cách quy đồng MS hai PS?
- Nhận xét giờ học, tuyên dương một số em có ý thức trong giờ học.

- Dặn dò HS: 

+ Xem lại các bài đã làm, tự hoàn thiện các bài tập chưa xong.

+ Gửi lên Zalo nhóm lớp để GV nhận xét sửa sai.

- Dặn dò HS ôn lại bài và học thuộc ghi nhớ.

	- 1 HS trả lời

- HS đọc yêu cầu.

- Đáp án: a. 
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; b. 
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- HS nhận xét.

- HS đọc yêu cầu.

- Đáp án: 
[image: image151.wmf];

5

10

;

5

3

 b. 
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- HS nhận xét.

- HS nêu cách làm
- HS đọc yêu cầu, mẫu.

- 
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- Ta lấy TS & MS của từng PS nhân với tích MS của hai PS kia.

- Đáp án: 

a. 
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  b. 
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- HS nhận xét.

- HS đọc yêu cầu

- Đáp án: 
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- HS nhận xét.

- HS đọc yêu cầu

- Đáp án: 
[image: image163.wmf]22
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 b. 
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- HS nhận xét.



TẬP LÀM VĂN
Cấu tạo bài văn miêu tả cây cối
I. MỤC TIÊU:

- Hiểu được cấu tạo bài văn miêu tả cây cối gồm 3 phần.
- Lập được dàn ý miêu tả một cây ăn quả quen thuộc theo một trong hai cách.

- Giáo dục HS ý thức làm bài

II. CHUẨN BỊ


- GV :Máy tính, giáo án Power Point 
- HS Máy tính( Điện thoại thông minh)

III. Hình thức

-Dạy phần mềm Zoom

IV. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

A.Điểm danh(1-2p)


- GV kiểm tra sĩ số của lớp
	B. Giới thiệu bài:

* Ổn định.

* Bài cũ: - Không kiểm tra.

* Giới thiệu bài.

C.Bài mới:

a. Nhận xét.

* Bài 1 ( 130 )

- Gọi HS đọc đề bài và đoạn văn.

- Yêu cầu HS  tìm nội dung từng đoạn.

- Gọi HS trình bày.

* Bài 2 ( 130 )

- Gọi HS đọc yêu cầu

- Gọi HS đọc  lại đoạn văn: Mai tứ quý.

+ Đ 1: Cây mai…cũng chắc.

+ Đ2: Mai tứ quý…chắc bền.

+ Đ3: Còn lại.

+ Bài văn miêu tả bãi ngô theo trình tự nào?

+ Bài văn miêu tả cây mai tứ quý theo trình tự nào?

* Bài 3 :

- Gọi HS đọc yêu cầu
- Yêu cầu HS trao đổi và rút ra nhận xét về cấu tạo của bài văn miêu tả cây cối?

+ Bài văn có mấy phần? Mỗi phần có nhiệm vụ gì?

C. Ghi nhớ: SGK/31

- Gọi HS đọc ghi nhớ.

D. Luyện tập

* Bài 1 ( 32 )
- Gọi HS đọc yêu cầu.

- Cho HS: Xác định trình tự miêu tả trong bài văn qua từng đoạn?

+ Bài văn miêu tả cây gạo theo trình tự nào?

* Bài 2 ( 32 )

- Gọi HS đọc yêu cầu.

- GV treo tranh cây ăn quả lên cho HS quan sát.

+ Kể tên một số cây ăn quả quen thuộc.

- Cho HS làm VBT
- Yêu cầu HS quan sát và nhận xét ( đủ 3 phần chưa? Tả theo trình tự nào? cách dùng từ ..)

- Gọi HS trình bày mẫu cách mở bài gián tiếp

- Gọi HS nhận xét.

3. Kết luận

+ Bài văn có mấy phần? Mỗi phần có nhiệm vụ gì?
- Nhận xét giờ, chuẩn bị bài sau
	- HS đọc yêu cầu và đoạn văn.

+ Đoạn 1: Bãi ngô..nõn nà: giới thiệu bao quát về bãi ngô tả cây ngô từ khi còn bé-> cây ngô lá rộng dài.

+ Đoạn 2: Trên ngọn…óng ánh: Tả hoa ngô và búp ngô non ở giai đoạn đơm hoa kết trái.

+ Đoạn 3: Còn lại: Tả hoa ngô và là ngô giai đoạn bắp ngô đã mập và chắc có thể thu hoạch được.

- HS nhận xét, bổ sung

- HS đọc yêu cầu.

- Giới thiệu cây mai, tả bao quát cây mai.

- Tả kĩ cánh hoa, quả mai.

- Cảm nghĩ của người miêu tả.

- Theo từng thời kì phát triển của cây ngô.

- Theo từng bộ phận của cây.

- HS đọc yêu cầu.

- bài văn miêu tả cây cối thường gồm ba phần.

* MB: Tả hoặc bao quát về cây định tả.

* TB: Tả từng bộ phận  của cây hoặc tả từng thời kì phát triển của cây.

* KB: Nêu lợi ích của cây tình cảm của người tả với cây.

- HS đọc ghi nhớ

- HS đọc yêu cầu

* Đoạn 1: Cây gạo già ….thật đẹp. Giới thiệu  bao quát cây gạo già mỗi khi bước vào mùa hoa hàng năm.

* Đoạn 2: hết mùa hoa…thăm quê mẹ. Tả cây gạo già sau mùa hoa.

* Đoạn 3: Còn lại. Tả cây gạo khi quả gạo đã già.

- Theo từng thời kì phát triển của cây gạo.

- HS đọc yêu cầu

- HS trình bày bài.

Tả cây chuối

MB: Cây chuối đang ra buồng ở vườn nhà em.

TB:- Rễ như những con run bám vào lòng đất.

- Gốc phình to hơn thân

- Thân xốp nhẵn bóng như cột đình, màu đỏ tươi.

- Lá to, dài.

- Hoa chuối lúc mới ra nhọn chĩa thẳng lên trời.

- Buồng chuối dài, to chĩu xuống.

- Quả chuối như ngón tay úp sát vào nhau.

- Chuối chín ăn với xôi nếp thệt là ngon.

KB: Em thường xách nước tưới cho khóm chuối hàng tuần.

- Cây chuối có rất nhiều ích lợi.

- HS nhận xét.




KHOA HỌC
Âm thanh và Sự lan truyền âm thanh
I. MỤC TIÊU : 

- Nhận biết âm thanh do vật rung động phát ra.

- Làm đ​ược thí nghiệm đơn giản chứng minh về sự liên hệ giữa rung động và sự phát ra âm thanh.

- HS có ý thức bảo vệ môi trư​ờng.

II. CHUẨN BỊ


- GV :Máy tính, giáo án Power Point 
- HS Máy tính( Điện thoại thông minh)

III. Hình thức

-Dạy phần mềm Zoom

IV. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

1.Điểm danh(1-2p)


- GV kiểm tra sĩ số của lớp

2. Giới thiệu bài : (1’)

3. Các hoạt động : (32’)

a. Bài Âm thanh

*Tìm hiểu các âm thanh xung quanh

   Mục tiêu : Nhận biết đ​ược những âm thanh xung quanh. 
	- Cho HS nêu các âm thanh xung quanh mà các em biết.

- HS nêu, GV đ​ưa ra kết luận.
	- Trong những âm thanh trên những âm thanh nào do con ng​ười gây ra, những âm thanh nào thư​ờng nghe vào lúc sáng sớm,buổi tối, ban ngày?



b. Bài: Sự lan truyền qua âm thanh

* Hoạt động 1: Tìm hiểu về sự lan truyền âm thanh 

   Mục tiêu : Nhận biết tai ta nghe đư​ợc âm thanh khi rung động từ vật phát ra âm thanh đ​ược lan truyền tới tai.

	- Tại sao khi ta gõ trống tai ta lại nghe 

đư​ợc tiếng trống? 

- GV cho HS quan sát thí nghiệm qua video như​ h​ướng dẫn SGK trang 84. 

- GV mô tả, yêu cầu HS quan sát hình 1 trang 84 và đ​ưa ra dự đoán điều gì xảy ra khi gõ trống.

- Tìm hiểu nguyên nhân làm cho tấm ni lông rung và giải thích âm thanh truyền từ trống đến tai như​ thế nào? 

- T​ương tự như​ vậy khi rung động truyền tới tai sẽ làm cho màng nhĩ rung động nhờ đó ta  có thể nghe thấy âm thanh.

- GV có thể lấy ví dụ tư​ơng tự về sự lan truyền rung động trên mặt n​ước khi ta thả hòn sỏi xuống mặt n​ước.
	- HS suy nghĩ đư​a ra lí giải của mình.

- HS dự đoán hiện t​ượng.  
- HS nhận xét như​ SGK: Mặt trống rung làm cho không khí gần đó rung động, rung động này truyền tới không khí gần đó và  lan truyền trong không khí. Khi rung động này truyền tới miệng ống sẽ làm cho tấm ni lông rung động.




* Hoạt động 2 : Tìm hiểu sự lan truyền âm thanh qua chất lỏng, chất rắn 

   Mục tiêu : HS nêu ví dụ chứng tỏ âm thanh có thể lan truyền qua chất lỏng, chất rắn.

* Hoạt động 3 : Tìm hiểu âm thanh yếu đi hay mạnh lên khi khoảng cách đến nguồn âm xa hơn

   Mục tiêu : HS nêu ví dụ đơn giản chứng tỏ âm thanh yếu đi khi lan truyền ra xa nguồn âm.

* Hoạt động 4 :Trò chơi nói chuyện qua điện thoại: GV hướng dẫn HS làm ở nhà
4. Củng cố, dặn dò : (3’)
- Ta cần làm gì để giảm bớt tiếng ồn trong cuộc sống?
- Ô nhiễm tiếng ồn cũng rất nguy hiểm, vậy ta cần làm gì để giảm tiếng ồn?

- Âm thanh có thể truyền qua những môi trư​ờng nào? 

- GV nhận xét giờ học. 

- Dặn dò HS về học bài và chuẩn bị bài sau.
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